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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trương Văn Tiến. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Bùi Huy Xuân; 

Ông Lê Ngọc Phi. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Hiệp - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Châu Đức. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức tham gia phiên 

toà: Bà Lê Thị Ngọc Bích - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân huyện Châu Đức xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 52/2023/TLST-HS ngày 08 tháng 5 

năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 38/2023/QĐXXST-HS ngày 

24 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:  

Thạch Thị L (tên gọi khác: B), sinh năm 1993 tại K; Hộ khẩu thường trú: 

Ấp B, xã B, huyện C, tỉnh B; chỗ ở hiện nay: Thôn G, xã S, huyện C, tỉnh B; 

nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 10/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: 

Khơ me; con ông Thạch S và bà Huỳnh Thị H; chồng: Dương P; có 03 người 

con, con lớn nhất sinh năm 2016, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: 

Không; nhân thân: Ngày 07/7/2022, Công an huyện Châu Đức ra Quyết định xử 
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phạt vi phạm hành chính số 66 với số tiền 2.250.000đ về hành vi “Tàng trữ trái 

phép chất mà túy và sử dụng trái phép chất ma túy”. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cứ trú từ ngày 08/12/2022. 

Hiện bị cáo đang tại ngoại ở thôn G, xã S, huyện C, tỉnh B (Bị có có mặt tại 

phiên tòa). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Ông Phùng Thế Đ, sinh năm 1994;  

Địa chỉ: Thôn Hữu P, xã S, huyện C, tỉnh B (Vắng mặt). 

+ Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1995. 

Địa chỉ: Thôn T, xã S, huyện C, tỉnh B (Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 10 giờ ngày 18/11/2022, tại đường số 10, thôn Gio An, xã 

Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  Đội Cảnh sát điều tra tội 

phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu Đức bắt quả tang Thạch Thị L 

có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Tang vật thu giữ gồm: 02 bịch nylon màu trắng, được hàn kín bên trong có 

chứa chất kết tinh không màu, trong suốt thu giữ ở đầu tủ thuốc cá nhân trong 

nhà L; 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: 01 chai nhựa màu trắng nhãn hiệu 

Sting nắp màu đỏ, 01 ống nhựa hút nước màu đỏ, 01 chiếc nỏ thủy tinh màu 

trắng; 01 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A1 màu xanh. 

Quá trình điều tra, L khai nhận bản thân bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 

2019 đến thời điểm bị bắt, loại ma túy mà L sử dụng là ma túy đá, hình thức sử 

dụng là hút vào cơ thể. Vào khoảng 19 giờ 17/11/2022, Thạch Thị L điện thoại 

cho một người tên “Bóng” (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) ở khu vực “Đường 

cùng” thuộc xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để hỏi 

mua 01 bịch ma túy đá với giá là 300.000 đồng, Bóng đồng ý bán và hẹn L đến 

khu vực cây xăng gần ngã ba Bàu Chinh để giao dịch mua bán ma túy. Sau đó, L 

mượn chiếc xe mô tô hiệu Dream (không rõ biển số) của “Chùa” (không rõ họ 

tên, địa chỉ cụ thể) rồi điều khiển xe mô tô trên đến điểm hẹn, chờ khoảng 01 

tiếng đồng hồ thì “Bóng” đến . “Bóng” bán cho L 01 bịch ma túy đá với giá là 
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300.000 đồng. L cầm bịch ma túy đá trong tay trái điều khiển xe mô tô đi về xã 

Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả xe lại cho “Chùa”. L đi 

bộ về nhà, chiết một ít ma túy để sử dụng, số ma túy còn lại L chia thành 02 bịch 

nhỏ rồi cất giấu vào đầu tủ thuốc cá nhân trong nhà L để sử dụng, đến khoảng 10 

giờ ngày 18/11/2022, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức 

bắt quả tang và thu giữ tang vật như đã nêu trên. 

 

Quá trình điều tra, L còn tự khai nhận: Vào khoảng đầu tháng 11/2022, L 

bán cho Phùng Thế Đ một bịch ma túy đá với giá là 300.000 đồng tại trước cửa 

nhà L, Đ trả số tiền 300.000 đồng vào tài khoản MOMO (không nhớ số điện 

thoại đăng ký MoMo). Sau đó, khoảng 3 đến 4 ngày, L bán cho Nguyễn Văn C 

(sinh năm:1995; trú tại: đường 3, thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ, huyện Châu 

Đức,tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) một bịch ma túy đá với giá là 200.000 đồng tại 

khu vực đường số 10 trước nhà L, C mới đưa cho L 180.000 đồng. Loại mà túy 

mà L bán cho C và Đ giống với loại mà túy mà Công an thu giữ được tại nhà 

của L ngày 18/11/2022. Số tiền bán má túy có được L đã tiều sai và sử dụng để 

mua ma túy hết. 

Qúa trình điều tra, Đ và C khai nhận phù hợp với lời khai của L. 

Tại Bản kết luận giám định số: 485/KL-KTHS-MT ngày 29 tháng 11 năm 

2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC 09) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết 

luận: “Mẫu A gửi đến giám định có khối lượng 0,1667 gam, là ma túy, loại 

Methamphetamine”.   

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, Thạch Thị L đã 

thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

Vật chứng vụ án: 01 (một) gói niêm phong được đánh số: 485/KLGĐ-

PC09-MT ngày 29 tháng 11 năm 2022, của Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công 

an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;  01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: 01 chai nhựa màu 

trắng nhãn hiệu Sting nắp màu đỏ, 01 ống nhựa hút nước màu đỏ, 01 chiếc nỏ thủy 

tinh màu trắng và 01 ĐTDĐ hiệu Samsung A1 màu xanh có số IMEI: 

358470101792623 được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức 

để quản lý, chờ xử lý. 

Tại bản Cáo trạng số 55/CT-VKS ngày 07/5/2023 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Châu Đức truy tố bị cáo Thạch Thị L về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự và tội “Mua 

bán trái phép chất mà túy” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật 

Hình sự. 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức giữ 

nguyên quyết định truy tố Thạch Thị L về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự và tội “Mua bán trái 

phép chất mà túy” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự, 

đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm r, s khoản 1 Điều 51, Điều 38, 

Điều 50 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Thạch Thị L từ 10 năm đến 12 năm tù về 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Bị 

cáo là người nghiện ma túy, không có tài sản nên đề nghị Hội đồng xét xử không 

áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Tại phiên tòa, bị cáo Thạch Thị L đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Châu Đức truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Châu Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo: Lời nhận tội của bị cáo Thạch Thị L tại phiên 

tòa phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với 

lời khai của người chứng kiến; phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả 

tang và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa 

đủ cơ sở để kết luận:  

Đầu tháng 11 năm 2022, tại nhà của Thạch Thị L ở thôn S, xã S, huyện C, 

tỉnh B, Thạch Thị L đã thực hiện hành vi bán một bịch ma túy đá trái phép cho 

Phùng Thế Đ với số tiền 300.000đ.  Sau đó khoảng 3 đến 4 ngày tại nhà của 

Thạch Thị L, L tiếp tục thực hiện hành vi bán một bịch ma túy đá trái phép cho 

Nguyễn Văn C với giá 200.000đ. Nguyễn Văn C và Phùng Thế Đ đã sử dụng hết 

số ma túy trên nên không xác định được khối lượng ma túy L bán. 

Vào khoảng 10 giờ ngày 18/11/2022, tại đường số 10, thôn Gio An, xã 

Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  Đội Cảnh sát điều tra tội 
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phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu Đức bắt quả tang Thạch Thị L 

có hành vi tàng trữ 0,1667 gam ma túy, loại Methamphetamine để sử dụng 

Vì vậy, hành vi của bị cáo Thạch Thị L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật 

Hình sự và tội “mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 251 của Bộ luật Hình sự. 

[3] Bị cáo Thạch Thị L là công dân đã trưởng thành. Bản thân bị cáo là 

người nghiện ma túy nên bị cáo biết rất rõ hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý Nhà nước về chất ma túy, gây mất trật 

tự an toàn xã hội, bị cáo thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý. Ma túy đã và 

đang gây tác hại xấu cho sức khỏe người sử dụng, làm suy thoái nòi giống. Chỉ 

vì sử dụng các chất ma túy mà nhiều người dấn thân vào con đường tội lỗi để 

thỏa mãn cơn nghiện. Nhiều gia đình ly tán, tan gia, bại sản cũng chỉ vì ma túy. 

Nguy hiểm hơn, vì sử dụng ma túy đã làm cho nhiều người thân bại danh liệt, bị 

lây nhiễm HIV và một số bệnh lây truyền nguy hiểm khác. Thậm chí có nhiều 

trường hợp do sử dụng ma túy quá liều bị sốc thuốc dẫn đến tử vong. Nhưng vì 

ý thức coi thường kỷ cương pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội nên bị 

cáo đã mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vì vậy 

cần phải có một bản án thật nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và đấu tranh 

phòng ngừa chung.  

[4] Căn cứ quyết định hình phạt: Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét 

xử căn cứ Điều 50 Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và tăng 

nặng trách nhiệm hình sự khác đối với bị cáo để quyết định cho Thạch Thị L 

một mức hình phạt phù hợp.  

Tình tiết tăng nặng: Bị không có không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; khi bị bắt về 

hành vi tàng trữ trái phép chất mà túy thì bị cáo đã tự khai ra hành vi mua bán 

trái phép chất ma túy của mình nên thuộc trường hợp tự thú vì vậy Hội đồng xét 

xử nhận thấy cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần trách 

nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt cho bị cáo đối với cả hai tội và áp dụng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự khi quyết định 

hình phạt cho bị cáo đối với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 
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Nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, đã một lần bị xử phạt hành chính về 

hành vi “tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”. Hội đồng xét xử xem xét khi 

quyết định hình phạt cho bị cáo. 

[5] Điều luật áp dụng và hình phạt áp dụng: Căn cứ vào tính chất, mức độ, 

hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo 

Hội đồng xét xử nhận thấy cần áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm b khoản 

2 Điều 251; điểm r, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 và Điều 50 của Bộ luật Hình sự 

để áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian nhất định nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo thành người công dân tốt, 

sống có ích cho gia đình, xã hội và bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

Vì Thạch Thị L là người nghiện ma túy, không có tài sản riêng nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với Thạch Thị L.  

[6] Đối với Nguyễn Văn C và Phùng Thế Đ là những người mua ma túy 

của bị cáo L để sử dụng và đã sử dụng hết, hành vi này không cấu thành tội 

phạm. Do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức đã ra Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với C và Đ về hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy là phù hợp. 

Đối với đối tượng Bóng mà bị cáo khai liên quan đến nguồn gốc số mà 

túy mà bị cáo bán, tàng trữ, do chưa rõ thông tin về nhân thân, lai lịch của đối 

tượng này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức tiếp tục xác 

minh và xử lý sau. 

[7] Biện pháp tư pháp:  

Đối với 01 gói niêm phong được đánh số 485 ngày 29/11/2022 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 01 bộ dụng cụ sử dụng ma 

túy gồm: 01 chai nhựa màu trắng nhãn hiệu Sting nắp màu đỏ, 01 ống nhựa hút 

nước màu đỏ, 01 chiếc nỏ thủy tinh màu trắng là vật không có giá trị sử dụng nên 

cần áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng Hình sự để tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung A1 màu xanh thu giữ của 

Thạch Thị L được L sử dụng để liên lạc và mua bán trái phép chất ma túy nên 

cần tịch thu, sung công quỹ nhà nước; 

Vật chứng hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức đang quản lý 

theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06 tháng 6 năm 2023. 

[8] Đối với 01 xe mô tô chiếc xe mô tô hiệu Dream (không rõ biển số) và 

số tiền bán ma túy, do cơ quan cảnh sát điều tra không thu giữ được nên không 

xem xét; 
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[9] Về án phí: Bị cáo Thạch Thị L phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước; 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Thạch Thị L phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

và “ Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 và 

Điều 50 Bộ luật hình sự, xử phạt Thạch Thị L 01 (một) năm tù về tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy”. 

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

và Điều 50 Bộ luật hình sự, xử phạt Thạch Thị L 08 (tám) năm tù về tội “ Mua 

bán trái phép chất ma túy”. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. 

Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Thạch Thị L phải chấp hành hình phạt 

chung của hai tội là 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt để thi hành 

án. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 gói niêm phong được đánh số 485 ngày 29/11/2022 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 01 bộ dụng cụ 

sử dụng ma túy gồm: 01 chai nhựa màu trắng nhãn hiệu Sting nắp màu đỏ, 01 ống 

nhựa hút nước màu đỏ, 01 chiếc nỏ thủy tinh màu trắng. 

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung A1 

màu xanh. 

(Vật chứng hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức đang quản 

lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06 tháng 6 năm 2023). 

Về án phí: Bị cáo Thạch Thị L phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nước.  

Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án (07/6/2023). Bị cáo có quyền 

kháng cáo để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xét xử phúc thẩm. 

Đối với những đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn này được tính kể từ 

ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết công khai. 
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Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu;                    
 

- VKSND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- PV06, PC10 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- Công an huyện Châu Đức; 

- VKSND huyện Châu Đức; 

- Chi cục THADS huyện Châu Đức; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Trương Văn Tiến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Trương Văn Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


